ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII
I/ TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn chữ cái câu trả lời đúng (Mỗi câu 0,25đ)
[bookmark: _GoBack]Câu 1. Nhóm động vật nào sau đây chỉ sống trong môi trường nước?
A. Ong, cá, chồn, hổ, lươn.	B. Cá, thằn lằn, hổ, tôm, cua.
C. Cá, tôm, ốc, cua, mực.	D. Chim, ốc, mực, cua, bạch tuộc.
Câu 2. Tập hợp các loài nào dưới đây thuộc lớp Động vật có vú (thú) ?
A. Tôm, muỗi, lợn, cừu.	B. Bò, châu chấu, sư tử, voi.
	C. Cá voi, vịt trời, rùa, thỏ.	D. Gấu, mèo, dê, cá heo.
CÂU 3. Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm của rêu?
A. Rễ giả là những sợi nhỏ.			B. Thân, lá có mạch dẫn.
C. Cơ quan sinh sản nằm ở ngọn cây.		D. Sinh sản bằng bào tử.
Câu 4. Dương xỉ sinh sản như thế nào?
A. Sinh sản bằng cách nảy chồi.	B. Sinh sản bằng củ.
C. Sinh sản bằng bào tử.	D. Sinh sản bằng hạt.
CÂU 5. Nấm nào dưới đây dùng làm rượu, bia, bánh mì,…?
A. Nấm linh chi.		B. Nấm men.		C. Nấm hương.	D. Nấm mộc nhĩ.
CÂU 6. Vai trò nấm men là gì?
A. Làm thức ăn.					B. Phân giải chất hữu cơ thành vô cơ.
C. Sản xuất bia, rượu, làm men bột nở,…	D. Làm thuốc.
Câu 7. Trong tự nhiên nguyên sinh vật có vai trò gì? Chọn câu sai.
A. Cung cấp nguồn lương thực cho con người chế biến món ăn.
B. Tảo có khả năng quang hợp cung cấp oxygen cho động vật dưới nước.
C. Nguyên sinh vật còn là nguồn thức ăn cho các động vật lớn hơn.
D. Một số nguyên sinh vật sống cộng sinh tạo mối quan hệ cần thiết cho sự sống của các loài khác.
CÂU 8. Nguyên sinh vật là nhóm sinh vật nào sau đây?
A. có cấu tạo tế bào nhân thực, đa số có kích thước hiển vi.
B. có cấu tạo tế bào nhân sơ, đa số có kích thước hiển vi.
C. chưa có cấu tạo tế bào, đa số có kích thước hiển vi.
D. có cấu tạo tế bào nhân thực, kích thước lớn.
II/ TỰ LUẬN: Trả lời hoặc giải các bài tập sau:
Câu 9:  Trình bày vai trò của thực vật trong tự nhiên và trong đời sống?
Câu 10:  Bản thân em cần làm gì để phòng tránh các bệnh giun sán kí sinh?
Câu 11: Vì sao xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp? 
Câu 12: Phân biệt động vật với thực vật?
